I.Matching
A.[image: ]		B. [image: ]\
C.[image: ] 			D.[image: Kết quả hình ảnh cho sở thú hoạt hình]
E.[image: ] 			F.[image: ]

1.pool 		2.park 		3.mall 
4.stadium 		5.school 		6.zoo 


1….. 2….. 3….. 4….. 5….. 6…...




II.Write.
1. 

        		[image: ]h………..
e………..
n……..
t………..
e…….

m………..

							

2. 		

        		a…….


			[image: Kết quả hình ảnh cho nhân vật hoạt hình]				l………..
f……..
h………..
t………..
f………..

III.Circle.

1. [image: Kết quả hình ảnh cho con ngựa hoạt hình]   2. [image: Kết quả hình ảnh cho con rùa hoạt hình]

          A.horse						A.rabbit 
	B.bird							B.turtle
	C.dog 						C.cat 
D.cat							D.horse

3. [image: Kết quả hình ảnh cho con thỏ hoạt hình]
A. Snake
B. Tiger
C. Iguana
D. [bookmark: _GoBack]monkey
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